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	Câu
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 1 : 3điểm 
	a. HS nêu được xuất xứ của đoạn văn : Trích trong truyện “ Em bé thông minh” – thể loại cổ tích 


	1điểm

	
	b. Xác định được 5  cụm danh từ tiêu biểu trong đoạn văn

 làng ấy; ba thúng gạo nếp;  ba con trâu đực;  ba con trâu ấy; cả làng”

HS điền đúng các cụm DT trên vào mô hình cụm DT


	1điểm
1điểm

	Câu 2 5điểm 


	*  Yêu cầu chung : HS kể lại truyện “ Em bé thông minh”.
- Phải tôn trọng cốt truyện, giữ nguyên không khí cổ xưa, những câu nói quan trọng của nhân vật nên giữ nguyên.

 - Lời kể sáng tạo, có thể thay đổi một vài chi tiết nhưng vẫn đảm bảo các sự việc chính của câu chuyện.

- Thay đổi lời kể sao cho phù hợp xưng hô với ngôi kể và các nhân vật khác.

- Bài viết phải đảm bảo bố cục 3 phần rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Viết đúng kiểu văn bản tự sự, bố cục rõ ràng, đúng chính tả, diễn đạt rõ ràng, trôi chảy


	

	
	*Yêu cầu cụ thể:

Bài viết của HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các ý sau:
	

	
	1.Mở bài : Có thể bằng nhiều cách nhưng cần phải giới thiệu được nhân vật và sự  việc. Chú ý sử dụng ngôi kể và lời kể theo đúng yêu cầu của đề (ngôi kể thứ nhất – vào vai nhân vật em bé).


	0,5điểm

	
	 2.Thân bài: Kể diễn biến sự việc đầy đủ, chính xác :       

- Vua sai viên quan đi tìm người tài giúp nước.

- Viên quan gặp hai cha con người nông dân đang cày ruộng

- Em bé trải qua 4 lần thử thách:

Lần 1: Giải câu đố của viên quan (Trâu cày một ngày được bao nhiều đường)

Lần 2: Giải câu đố của vua (Vua ban cho làng con trâu đực, ba thúng gạo nếp, hẹn năm sau đẻ thành chín con).

Lần 3:Giải câu đố của xứ nhà vua (Từ một con chim sẻ làm thành ba mâm cỗ)

Lần 4:Giải được câu đố thử thách của người nước ngoài(Xâu một sợi chỉ mảnh qua con ốc vặn)


	0,5điểm
0,5điểm
0,75điểm
0,75điểm
0,75điểm
0,75điểm

	
	3. Kết bài :
    - Kể kết cục sự việc.

                   - Ý nghĩa câu chuyện.

(GV căn cứ vào bài viết của HS có cách đánh giá chính xác, linh hoạt; trân trọng những bài văn kể chân thực, sinh động, Tuỳ vào việc mắc lỗi của HS, GV trừ điểm cho hợp lí).
	0,5điểm



	Câu 3 2điểm
	HS cần nêu được 2 lần tiếng đàn vang lên, nhưng mỗi lần lại mang  ý nghĩa khác nhau:
	0,5điểm



	
	- Tiếng đàn vang lên khi Thạch Sanh bị giam trong ngục: Đã giúp công chúa nói được vì nhận ra ân nhân đã cứu mình và giải thoát cho Thạch Sanh khỏi tù đày. Cũng nhờ tiếng đàn mà Lí Thông bị vạch mặt.

- Tiếng đàn là biểu hiện cho tài năng, tấm lòng của Thạch Sanh. Nó còn tượng trưng cho công lí và lẽ phải. Đấy chính là ước mơ của nhân dân. 
	0,25điểm
0,5đỉêm



	
	- Tiếng đàn vang lên trong trận chiến với quân chư hầu, làm cho quân chư hầu bủn rủn chân tay, không nghĩ đến chuyện đánh nhau.

- Tiếng đàn biểu hiện cho cái thiện, tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. Tiếng đàn là nghệ thuật, vũ khí đặc biệt để đánh lại kẻ thù. 
	0,25điểm
0,5điểm


..........Hết..........
